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BÁO CÁO
KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI - TÌM KIẾM CỨU NẠN QUÝ I NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2020
Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp và báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn Quý I năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác Quý II năm 2020 trên địa bàn Thành phố như sau:
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI:
1. Thiên tai trên biển:
Trong Quý I năm 2020, trên biển Đông không xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới.
2. Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn:
a) Về tình hình thủy văn, xâm nhập mặn trên các sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố tuần cuối tháng 3 năm 2020:
	Số liệu đặc trưng tuần cuối tháng 03 năm 2020
	Số liệu đặc trưng tuần cuối tháng 03 năm 2020
	Số liệu đặc trưng tuần cuối tháng 03 năm 2020
	Số liệu đặc trưng tuần cuối tháng 03 năm 2020
	Số liệu đặc trưng tuần cuối tháng 03 năm 2020
	Số liệu đặc trưng tuần cuối tháng 03 năm 2020
	So sánh số liệu độ mặn các kỳ
	So sánh số liệu độ mặn các kỳ
	So sánh số liệu độ mặn các kỳ

	Vị trí trạm khảo sát
	Đặc trưng
	Độ mặn (g/l)
	Độ pH
	Độ dẫn điện EC (S/m)
	Độ đục (NTU)
	Tuần giữa 03/2020
	Tuần cuối 03/2019
	Tuần cuối 03/TBNN

	Mũi Nhà Bè
	BQ
	6,14
	5,88
	1,04
	46,5
	6,61
	6,48
	6,58

	
	Max
	7,01
	6,01
	1,18
	109,1
	7,54
	9,08
	13,10

	
	Min
	4,75
	5,68
	0,82
	19,8
	5,11
	4,54
	2,00

	Phà Cát Lái
	BQ
	3,73
	5,88
	0,66
	42,4
	4,01
	3,80
	3,46

	
	Max
	4,48
	5,96
	0,78
	72,6
	4,82
	4,87
	6,90

	
	Min
	3,06
	5,61
	0,55
	25,8
	3,29
	2,88
	0,10

	Cầu Thủ Thiêm
	BQ
	2,88
	5,75
	0,51
	26,6
	3,09
	3,35
	2,63

	
	Max
	3,06
	5,91
	0,54
	42,6
	3,29
	3,67
	6,20

	
	Min
	2,67
	5,63
	0,48
	14,2
	2,87
	2,44
	0,40

	Cầu Ông Thìn
	BQ
	7,77
	5,64
	1,30
	74,7
	8,35
	8,22
	7,92

	
	Max
	8,47
	6,03
	1,40
	139,2
	9,10
	9,58
	13,90

	
	Min
	7,22
	4,71
	1,21
	17,1
	7,76
	6,53
	2,70

	Cống Kênh C
	BQ
	4,87
	6,03
	0,84
	18,7
	5,24
	4,92
	2,40

	
	Max
	5,36
	6,19
	0,92
	32,2
	5,77
	5,18
	7,30

	
	Min
	4,41
	5,33
	0,77
	12,1
	4,74
	4,27
	0,10

	K.Xáng + K. An Hạ
	BQ
	1,92
	5,60
	0,35
	36,8
	2,07
	1,49
	1,30

	
	Max
	2,29
	5,69
	0,42
	61,8
	2,46
	1,81
	3,40

	
	Min
	1,19
	5,46
	0,22
	16,4
	1,28
	1,18
	0,10

	Cầu Rạch Tra
	BQ
	0,15
	5,69
	0,03
	17,5
	0,16
	0,50
	0,25

	
	Max
	0,20
	5,80
	0,04
	36,3
	0,22
	0,67
	0,67

	
	Min
	0,12
	5,53
	0,02
	7,9
	0,13
	0,35
	0,09


Đánh giá diễn biến tình hình hạn hán xâm nhập mặn tại các trạm khảo sát, trong tuần cuối tháng 3 năm 2020, độ mặn giảm so với tuần giữa tháng 3 năm 2020 và cùng kỳ năm 2019.
b) Về tình hình nguồn nước hồ Dầu Tiếng, Phước Hòa:
Mực nước hồ Dầu Tiếng ngày 30 tháng 3 năm 2020 là 20,48m ứng với dung tích 864,78 triệu m3, cao hơn cùng kỳ năm 2019 (20,37m) là 0,11m và vẫn nằm trong khoảng mực nước để điều tiết, vận hành hồ trong mùa cạn (từ 19,03m đến 21,16m).
c) Về kết quả triển khai công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2020:
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1038/VP-KT ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; Kế hoạch số 5353/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2019 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay từ đầu năm 2020, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã chủ động xây dựng Kế hoạch về phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn đảm bảo việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2020 (Kế hoạch số 70/KH-SNN ngày 10 tháng 01 năm 2020); đồng thời, ban hành Hướng dẫn về giải pháp trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Hướng dẫn số 381/HD-SNN ngày 27 tháng 02 năm 2020).
- Về công tác thủy lợi cấp nước, tiêu nước phục vụ sản xuất: do chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp thủy lợi phục vụ công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn trong vụ Đông Xuân năm 2020 từ cuối tháng 12 năm 2019; đồng thời, thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra công tác vận hành công trình thủy lợi tích nước, trữ nước, ngăn mặn kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp và tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.
Đến nay, vụ Đông Xuân năm 2020 đã kết thúc và đạt kết quả thắng lợi, trên địa bàn Thành phố không bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra.
- Về công tác thủy lợi phục vụ phòng chống cháy rừng: Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thường xuyên chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện Bình Chánh với khoảng 367,269 ha rừng các loại. Đến nay, công tác tích nước, trữ nước trong các tuyến kênh thủy lợi và mương, liếp luôn đảm bảo đủ nước để giữ ẩm và phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
3. Tình hình triều cường:
Trong Quý I năm 2020, trên địa bàn thành phố xuất hiện 01 đợt triều cường tháng 02 năm 2020, đỉnh triều cao nhất tại trạm Phú An là 1,59m (xuất hiện lúc 17 giờ 00, ngày 11 tháng 02 năm 2020 nhằm ngày 18 tháng 01 năm 2020 Âm lịch), tuy nhiên không xảy ra sự cố bể, tràn bờ bao. Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố đã ban hành Công văn số 15/PCTT để cảnh báo tình hình triều cường và đề nghị Ủy ban nhân dân các quận - huyện, sở - ngành chủ động phòng, chống, ứng phó các đợt triều cường giữa tháng 02 năm 2020.
Ngoài ra, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố đã phối hợp với các sở - ngành, đơn vị và các quận - huyện liên quan tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống, ứng phó các đợt triều cường dịp Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, quận Thủ Đức, quận Bình Thạnh và Quận 12. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị đảm bảo an toàn công trình phòng chống triều cường trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 (Báo cáo số 03/BC-PCTT ngày 03 tháng 01 năm 2020).
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2020:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành:
a) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị thành phố và quận - huyện trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành:
- Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố.
- Công văn số 248/UBND-KT ngày 16 tháng 01 năm 2020 về chấp thuận chủ trương cho phép Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố sử dụng Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố để triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2020.
- Công văn số 212/UBND-KT ngày 14 tháng 01 năm 2020 về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Giồng Ông Tố, phường An Phú - Bình Trưng Tây, Quận 2.
- Công văn số 290/UBND-KT ngày 17 tháng 01 năm 2020 về chấp thuận chủ trương tu sửa cấp bách các công trình phòng, chống thiên tai xung yếu từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố trên địa bàn quận Thủ Đức, đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020.
- Công văn số 1075/UBND-KT ngày 25 tháng 3 năm 2020 về việc điều chỉnh tên 02 công trình phòng, chống thiên tai xung yếu từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai Thành phố năm 2016-2017 trên địa bàn huyện Cần Giờ.
- Công văn số 1142/UBND-KT ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ tả sông Sài Gòn, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.
- Cấp 64 biển "XE HỘ ĐÊ" để phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.
b) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị thành phố và quận - huyện trình Ủy ban nhân dân Thành phố:
- Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai, khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (Công văn số 07/PCTT ngày 10 tháng 01 năm 2020).
- Cử thành viên tham gia Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa năm 2020 (Công văn số 31/PCTT ngày 11 tháng 3 năm 2020).
2. Công tác kiểm tra và tổng hợp, báo cáo:
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận 8, quận Thủ Đức và huyện Nhà Bè kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình phòng chống thiên tai đã có chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố và có Báo cáo số 33/BC-PCTT ngày 16 tháng 3 năm 2020.
- Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh (Vinaphone-S) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố năm 2020 (Quý I).
- Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Báo cáo số 10/BC-PCTT ngày 15 tháng 01 năm 2020).
- Báo cáo hoạt động thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (Báo cáo số 16/BC-QPCTT ngày 23 tháng 3 năm 2020).
3. Công tác thường xuyên:
- Xây dựng Kế hoạch về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Kế hoạch số 11/KH-PCTT ngày 15 tháng 01 năm 2020).
- Xây dựng Kế hoạch về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (Kế hoạch số 13/KH-PCTT ngày 06 tháng 02 năm 2020).
- Chuẩn bị các tài liệu, nội dung và báo cáo tham luận để Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.
- Đề xuất Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai khen thưởng cho 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên năm 2019.
- Báo cáo Bộ Xây dựng về công tác củng cố, xây dựng các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm, cấp bách (Công văn số 16/PCTT ngày 13 tháng 2 năm 2020).
- Báo cáo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về tổng hợp phương tiện được cấp cờ hiệu, biển hiệu ưu tiên làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 (Công văn số 19/PCTT ngày 17 tháng 02 năm 2020).
- Báo cáo Tổng cục Phòng chống thiên tai về cấp biển xe hộ đê phục công tác phòng, chống thiên tai năm 2020 (Công văn số 20/PCTT ngày 17 tháng 02 năm 2020).
- Báo cáo Tổng cục Phòng chống thiên tai về kết quả thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng, kỹ năng về phòng chống thiên tai tại các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 03 năm gần đây (từ năm 2017 đến năm 2019) và nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng về nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường năng lực cho cán bộ các cấp trong phòng chống thiên tai năm 2020 và các năm tiếp theo (Công văn số 21/PCTT ngày 18 tháng 02 năm 2020).
- Báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ (Công văn số 27/PCTT ngày 03 tháng 3 năm 2020).
- Báo cáo Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về kiểm kê các phương tiện, trang thiết bị hiện có phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 28/PCTT ngày 03 tháng 3 năm 2020).
- Đề nghị các Sở, ngành, đơn vị được cấp biển "XE HỘ ĐÊ" thực hiện đăng ký cấp mới, gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (Công văn số 36/PCTT ngày 24 tháng 3 năm 2020).
- Tổ chức cập nhật tin tức trên website Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố. Tổ chức trực ban đột xuất, định kỳ để thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết, thiên tai để kịp thời tham mưu triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đạt hiệu quả.
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG QUÝ II NĂM 2020:
1. Theo dõi tình hình thời tiết, thiên tai, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo các phương án, biện pháp, giải pháp chủ động phòng, chống, ứng phó thiên tai.
2. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố:
- Chấp thuận chủ trương đầu tư gia cố cấp bách các công trình phòng, chống thiên tai xung yếu trong năm 2020 cho các quận - huyện.
- Chấp thuận chủ trương đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trong năm 2020 cho các sở, ngành, quận - huyện.
- Kế hoạch thu - nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố áp dụng cho đối tượng là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập và công dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.
- Chấp thuận cấp kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2020 cho các sở, ngành, quận - huyện.
3. Các Sở, ngành, đơn vị thành phố, các quận - huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 (căn cứ theo diễn biến của dịch Covid-19); rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của từng đơn vị, địa phương.
4. Kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp (Thành phố, quận - huyện, phường - xã - thị trấn) theo quy định tại Luật Phòng chống thiên tai năm 2013, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai và Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.
5. Các sở - ngành, đơn vị thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2020.
6. Xây dựng các kế hoạch và tổ chức kiểm tra:
- Kiểm tra an toàn công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2020 tại các quận - huyện và một số đơn vị quản lý công trình.
- Kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn Thành phố.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình phòng chống thiên tai, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước đã có chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố qua các năm.
- Kiểm tra công tác quản lý, thu - nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố tại các địa phương, đơn vị.
- Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh Vinaphone-S phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố năm 2020 (Quý II).
7. Các Sở, ngành, đơn vị và quận - huyện rà soát đề xuất đầu tư bổ sung số lượng, chủng loại phương tiện, trang thiết bị cần thiết trong năm 2020 theo hướng hiện đại để thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”.
8. Các quận - huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phòng chống thiên tai, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát nước đã có chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả trong các đợt triều cường, mưa lũ, bảo vệ an toàn đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn Thành phố.
9. Quản lý, cập nhật tin tức trang website Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố. Tổ chức trực ban định kỳ, đột xuất để kịp thời thông tin, cảnh báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan về diễn biến của thiên tai, tai nạn, thời tiết nguy hiểm để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn Quý I năm 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác Quý II năm 2020 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố./.
 
	
Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia ƯPSC TT và TKCN;
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP;
- Đ/c Lê Thanh Liêm - PCT TT/UBND TP;
- Tổng cục Phòng chống thiên tai;
- Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Nam;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân TP;
- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN TP;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- Lưu: VT, (PCTT/Bằng).
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